
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

        DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VĂN BẰNG 1 CHÍNH QUY DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

      TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2020

Ghi chú: Vì đây là thông tin để in bằng tốt nghiệp đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin họ tên (kể cả lỗi chính tả), ngày sinh, nơi 

sinh, giới tính, điểm trung bình, nếu có sai sót sinh viên liên hệ về Phòng Đào tạo trước 11h00' ngày 15/07/2020, mọi thắc mắc sau 

khi có quyết định sẽ không được giải quyết .

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp ĐTB_4 Xếp loại Ghi chú

1 1253801011254 Hoàng Thị Thu Trang 27/07/1992 Bình Phước Nữ 31-HC37 2.39 Trung bình SV ĐT 01

2 1353801014285 Lang Trung Thực 24/08/1994 Đắk Lắk Nam 41-HC38B 2.15 Trung bình SV ĐT 01

3 1453801011008 Huỳnh Thu Anh 05/03/1996 Đồng Tháp Nữ 47-TM39 2.92 Khá

4 1453801011220 Trần Nguyễn Thành Tài 22/07/1996 Tiền Giang Nam 47-TM39 2.71 Khá

5 1453801012231 Đỗ Thị Phương 15/11/1996 Nam Định Nữ 48-DS39 2.67 Khá

6 1453801015110 Nguyễn Thị Việt Kiều 10/07/1996 Sông Bé Nữ 49-QT39 2.88 Khá

7 1453801015172 Đoàn Anh Pháp 03/08/1996 Đồng Nai Nam 49-QT39 2.40 Trung bình

8 1453801013088 Nguyễn Thị Hồng 07/06/1996 Thanh Hóa Nữ 50-HS39 2.71 Khá

9 1453801013199 Dương Phú Quốc 29/05/1996 Quảng Nam Nam 50-HS39 2.44 Trung bình

10 1453801013235 Lê Đình Thông 05/05/1994 Bình Phước Nam 50-HS39 2.69 Khá

11 1453801013278 Đào Như Trúc 13/03/1996 Đồng Tháp Nữ 50-HS39 2.77 Khá

12 1453801014145 Hà Thị Cúc Nga 13/09/1995 Thanh Hóa Nữ 51-HC39 2.47 Trung bình

13 1453801014200 Lưu Văn Sáng 16/08/1996 Hà Tĩnh Nam 51-HC39 2.67 Khá

14 1453801014314 Sipheng Darasavanh 01/04/1984 Oudomxay Nam 51-HC39 2.00 Trung bình
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp ĐTB_4 Xếp loại Ghi chú

15 1453801014315 Bounkhong Thorchongliachi 12/10/1984 Oudomxay Nam 51-HC39 2.03 Trung bình

16 1453801015159 Huỳnh Phan Như Ngọc 09/04/1996 Đồng Nai Nữ 54-CLC39 (A) 2.09 Trung bình
SV CLC chuyển về 

lớp đại trà

17 1553801011189 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/07/1997 Đắk Lắk Nữ 57-TM40A 2.84 Khá

18 1553801011193 Nguyễn Thị Trúc Linh 25/09/1997 Đồng Tháp Nữ 57-TM40A 2.81 Khá

19 1553801011210 Đoàn Thị Mai 26/08/1997 Đắk Lắk Nữ 57-TM40A 2.74 Khá

20 1553801011473 Đặng Quang Lộc 11/04/1997 Thừa Thiên - Huế Nam 57-TM40A 2.35 Trung bình

21 1553801011469 Nguyễn Thị Yến 08/03/1996 Quảng Nam Nữ 57-TM40B 2.80 Khá

22 1553801012153 Trịnh Thị Kim Ngân 04/05/1997 Kon Tum Nữ 58-DS40A 2.41 Trung bình

23 1553801012230 Đặng Thị Kim Tho 03/07/1997 Tây Ninh Nữ 58-DS40B 2.80 Khá

24 1553801012266 Nguyễn Thị Trang 17/12/1997 Hà Tĩnh Nữ 58-DS40B 2.66 Khá

25 1553801015052 Cao Thị Thu Hà 21/07/1997 Tây Ninh Nữ 59-QT40 2.77 Khá

26 1453801013252 Đặng Thị Thủy 12/02/1994 Bình Thuận Nữ 60-HS40 2.60 Khá

27 1553801013019 Nguyễn Thuỳ Dương 08/10/1997 Cà Mau Nữ 60-HS40 2.40 Trung bình

28 1553801013109 Liêu Thị Phong 28/03/1996 Đăk Lăk Nữ 60-HS40 2.52 Khá

HIỆU TRƯỞNG
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VĂN BẰNG 1 CHÍNH QUY DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2020

Ghi chú: Vì đây là thông tin để in bằng tốt nghiệp đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin họ tên (kể cả lỗi chính tả), ngày sinh, nơi 

sinh, giới tính, điểm trung bình, nếu có sai sót sinh viên liên hệ về Phòng Đào tạo trước 11h00' ngày 15/07/2020, mọi thắc mắc sau 

khi có quyết định sẽ không được giải quyết .

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp ĐTB_4 Xếp loại Ghi chú

1 1453401010166 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung 08/08/1996 Thanh Hóa Nữ 52-QTKD39 2.50 Khá

2 1453401010209 Võ Thạch Thảo 17/06/1996 Long An Nữ 52-QTKD39 2.55 Khá

3 1453401010246 Nguyễn Ninh Quang Tuấn 07/02/1996 Sông Bé Nam 62-QTKD40 2.31 Trung bình

4 1553401010028 Nguyễn Vũ Duyên Hạnh 09/05/1997 Đồng Nai Nữ 62-QTKD40 2.83 Khá

5 1553401010076 Lâm Thị Thu Quyền 22/10/1997 Đắk Lắk Nữ 62-QTKD40 2.19 Trung bình

HIỆU TRƯỞNG
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

           DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QUẢN TRỊ - LUẬT DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

  VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY VÀ CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2020

Ghi chú: Vì đây là thông tin để in bằng tốt nghiệp đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin họ tên (kể cả lỗi chính tả), ngày sinh, nơi 

sinh, giới tính, điểm trung bình, nếu có sai sót sinh viên liên hệ về Phòng Đào tạo trước 11h00' ngày 15/07/2020, mọi thắc mắc sau 

khi có quyết định sẽ không được giải quyết .

Stt MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Lớp

ĐTB_4 

QTL

Xếp loại 

QTL

ĐTB_

4 Luật

Xếp loại 

Luật

ĐTB_4 

QTKD

Xếp loại 

QTKD
Ghi chú

1 1451101030196 Võ Thanh Mai 24/11/1996 Khánh Hòa Nữ 53-QTL39 2.45 Trung bình 2.47 Trung bình 2.43 Trung bình

2 1451101030204 Đỗ Minh Phước 24/06/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 53-QTL39 2.29 Trung bình 2.24 Trung bình 2.29 Trung bình

3 1451101030009 Đinh Thị Thanh Bình 01/07/1996 Đà Nẵng Nữ 54-CLC39 (QTL) 2.55 Khá 2.50 Khá 2.56 Khá

4 1451101030012 Phan Thụy Anh Đào 04/10/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ 54-CLC39 (QTL) 2.92 Khá 2.82 Khá 2.92 Khá

5 1451101030099 Nguyễn Thúy Hoàng Quyên 05/10/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ 54-CLC39 (QTL) 2.43 Trung bình 2.27 Khá 2.42 Khá
SV CLC chuyển về 

lớp đại trà

6 1451101030226 Đinh Thị Thanh Yên 01/07/1996 Đà Nẵng Nữ 54-CLC39 (QTL) 2.54 Khá 2.52 Khá 2.60 Khá

HIỆU TRƯỞNG
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

        DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VĂN BẰNG 1 CHÍNH QUY DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2020

Ghi chú: Vì đây là thông tin để in bằng tốt nghiệp đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin họ tên (kể cả lỗi chính tả), ngày sinh, nơi 

sinh, giới tính, điểm trung bình, nếu có sai sót sinh viên liên hệ về Phòng Đào tạo trước 11h00' ngày 15/07/2020, mọi thắc mắc sau 

khi có quyết định sẽ không được giải quyết .

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp ĐTB_4 Xếp loại Ghi chú

1 1452202010057 Đào Quang Trung Hiếu 16/02/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 56-LE39 2.93 Khá

2 1452202010109 Lê Thị Kim Yến 17/10/1996 Tây Ninh Nữ 56-LE39 2.63 Khá

HIỆU TRƯỞNG
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

        DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

      TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2020

Ghi chú: Vì đây là thông tin để in bằng tốt nghiệp đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin họ tên (kể cả lỗi chính tả), ngày sinh, nơi 

sinh, giới tính, điểm trung bình, nếu có sai sót sinh viên liên hệ về Phòng Đào tạo trước 11h00' ngày 15/07/2020, mọi thắc mắc sau 

khi có quyết định sẽ không được giải quyết .

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp ĐTB_10 Xếp loại Ghi chú

1 1563801010428 Đặng Thị Hoàng Dung 22/06/1989 TP. Hồ Chí Minh Nữ Lớp 8B Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 6.38 Trung bình khá

2 1563801010539 Nguyễn Thanh Tâm 10/03/1990 Đồng Tháp Nam Lớp 8B Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 5.80 Trung bình

3 1563801010428 Đặng Thị Hoàng Dung 22/06/1989 TP. Hồ Chí Minh Nữ Lớp 8B Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 6.38 Trung bình khá

4 1563801010539 Nguyễn Thanh Tâm 10/03/1990 Đồng Tháp Nam Lớp 8B Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 5.80 Trung bình

5 1663801010164 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 14/08/1992 Đăk Lăk Nữ Lớp 9A Bằng 2 Chính Quy (DS-HC-HS) 6.13 Trung bình khá

6 1663801010112 Đoàn Như Huỳnh 11/10/1990 TP. Hồ Chí Minh Nữ Lớp 9A Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 5.77 Trung bình

7 1663801010155 Tống Thị Thanh Ngân 04/03/1989 Đồng Tháp Nữ Lớp 9A Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 5.79 Trung bình

8 1663801010207 Nguyễn Thị Ánh Sương 09/12/1991 Gia Lai Nữ Lớp 9A Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 6.22 Trung bình khá

9 1663801010238 Bùi Thị Thanh Thủy 02/01/1990 Đồng Nai Nữ Lớp 9A Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 6.10 Trung bình khá

10 1663801010399 Bùi Trúc Lam 25/09/1984 Phú Yên Nam Lớp 9B Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 6.29 Trung bình khá

11 1663801010424 Nguyễn Hoàng Nguyên 17/02/1994 Khánh Hoà Nam Lớp 9B Bằng 2 Chính Quy (DS-HC-HS) 5.99 Trung bình

12 1663801010445 Hoàng Thị Sâm 18/01/1992 Đắc Lắc Nữ Lớp 9B Bằng 2 Chính Quy (DS-TM-QT) 7.40 Khá

HIỆU TRƯỞNG
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